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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số: 05/TB-SGDHCM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2016  

THÔNG BÁO 
Danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ 

 
 

- Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011 của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán;  

- Căn cứ công văn số 3240/UBCK-QLKD ngày 05/10/2011 của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước về việc hướng dẫn xác định danh sách chứng khoán không được phép 

giao dịch ký quỹ. 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách chứng 

khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ Quý 01 năm 2016 như sau: 

STT Mã CK Tên công ty/Quỹ đầu tư Lý do 

1.  AGR 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam 

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC 

soát xét bán niên 6 tháng năm 

2015 là số âm. 

2.  ATA Công ty Cổ phần NTACO 
Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

3.  BCG Công ty Cổ phần Bamboo Capital 
Thời gian niêm yết dưới 06 

tháng 

4.  BFC Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền 
Thời gian niêm yết dưới 06 

tháng 

5.  BSI 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

6.  BTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC 

soát xét bán niên 6 tháng năm 

2015 là số âm. 

7.  CIG Công ty Cổ phần COMA18 
Chứng khoán thuộc diện kiểm 

soát 

8.  CLW Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn 

Lợi nhuận sau thuế và lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối 

trên BCTC soát xét bán niên 6 

tháng năm 2015 là số âm. 

9.  CMX 
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và 

Xuất nhập khẩu Cà Mau 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

10.  CYC Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih 
Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

11.  DAT 
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và 

Phát triển Thủy sản 

Thời gian niêm yết dưới 06 

tháng 

12.  DGW Công ty Cổ phần Thế Giới Số Thời gian niêm yết dưới 06 
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tháng 

13.  DTA Công ty Cổ phần Đệ Tam 
Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

14.  DTL Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc 

Lợi nhuận sau thuế của cổ 

đông công ty mẹ trên BCTC 

hợp nhất soát xét bán niên 6 

tháng đầu năm 2015 là số âm 

15.  DXV 
Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây 

dựng và Xây lắp Đà Nẵng 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

16.  E1VFVN

30 
Quỹ ETF VFMVN30 

NAV tính trên một đơn vị 

chứng chỉ quỹ dưới mệnh giá 

17.  GTT Công ty Cổ phần Thuận Thảo 
Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

18.  HAS Công ty Cổ phần HACISCO 
Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

19.  HLG 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng 

Long 

Chứng khoán thuộc diện kiểm 

soát 

20.  HNG 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế 

Hoàng Anh Gia Lai 

Thời gian niêm yết dưới 06 

tháng 

21.  ITC 
Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh 

Nhà 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

22.  JVC 
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt 

Nhật 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

23.  KMR Công ty Cổ phần Mirae. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối là số âm căn cứ trên 

BCTC soát xét bán niên năm 

2015. 

24.  KSS 
Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì 

Hamico 

Chứng khoán thuộc diện kiểm 

soát đặc biệt 

25.  KTB 
Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản 

Tây Bắc 

Chứng khoán thuộc diện tạm 

ngừng giao dịch 

26.  LAF 
Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất 

khẩu Long An 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

27.  LCG Công ty Cổ phần LICOGI 16 
Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

28.  LCM 
Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến 

Khoáng sản Lào Cai 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

29.  LDG Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 
Thời gian niêm yết dưới 06 

tháng. 

30.  MCG 
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 

Việt Nam 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

31.  MDG Công ty Cổ phần Miền Đông 
Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

32.  NAF Công ty Cổ phần Nafoods Group 
Thời gian niêm yết dưới 06 

tháng 

33.  NVT 
Công ty Cổ phần Bất Động sản Du lịch 

Ninh Vân Bay 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 



HOSE_BM-7.19/2-BH1-12/2011                                                                                                                Trang 3/4 

 

34.  OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 
Chứng khoán thuộc diện kiểm 

soát đặc biệt 

35.  PIT 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

PETROLIMEX 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

36.  PNC Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 
Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

37.  POM Công ty Cổ phần Thép Pomina 
Chứng khoán thuộc diện kiểm 

soát 

38.  PTC 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Bưu Điện 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

39.  PTK Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh 
Chứng khoán thuộc diện tạm 

ngừng giao dịch 

40.  PTL 
Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô 

thị Dầu khí 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

41.  PXI 
Công ty Cổ phần Xây dựng Công 

nghiệp & Dân dụng Dầu khí 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

42.  PXL 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Thương mại Dầu khí – IDICO 

Chứng khoán thuộc diện kiểm 

soát 

43.  PXT 
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống 

Bể chứa Dầu khí 

Chứng khoán thuộc diện kiểm 

soát 

44.  RIC Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia 
Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

45.  SAV 
Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và 

Xuất nhập khẩu Savimex 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

46.  SGT 
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn 

thông Sài Gòn 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

47.  SHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam 

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC 

soát xét bán niên 6 tháng năm 

2015 là số âm. 

48.  SJS 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô 

thị và Khu công nghiệp Sông Đà 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

49.  SMC 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 

SMC 

Lợi nhuận sau thuế của cổ 

đông công ty mẹ trên BCTC 

hợp nhất soát xét bán niên 6 

tháng đầu năm 2015 là số âm 

50.  STK Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ 
Thời gian niêm yết dưới 06 

tháng 

51.  STT 
Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn 

Tourist 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

52.  TCR 
Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ 

TAICERA 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

53.  TDH 
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ 

Đức. 

Lợi nhuận sau thuế của cổ 

đông công ty mẹ trên BCTC 

hợp nhất soát xét bán niên 6 

tháng đầu năm 2015 là số âm 

54.  UDC 
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát 

triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 
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55.  VID 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Thương mại Viễn Đông 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

56.  VIS Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 
Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

57.  VLF 
Công ty Cổ phần Lương thực Thực 

phẩm Vĩnh Long 

Chứng khoán thuộc diện kiểm 

soát 

58.  VNA Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship 
Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

59.  VNG 
Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành 

Công 

Lợi nhuận sau thuế của cổ 

đông công ty mẹ và lợi nhuận 

sau thuế chưa phân phối trên 

BCTC Hợp nhất soát xét bán 

niên 6 tháng năm 2015 là số 

âm. 

60.  VNH 
Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt 

Nhật 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

61.  VOS 
Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt 

Nam 

Chứng khoán thuộc diện cảnh 

báo 

62.  VPS 
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt 

Nam. 

Thời gian niêm yết dưới 06 

tháng 

63.  VRC 
Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc 

Vũng Tàu 

Lợi nhuận sau thuế của cổ 

đông công ty mẹ trên BCTC 

hợp nhất soát xét bán niên 6 

tháng đầu năm 2015 là số âm 

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lợi nhuận sau thuế được dựa trên số liệu của 

BCTC có ý kiến kiểm toán gần nhất (BCTC kiểm toán năm hoặc BCTC soát xét bán niên) 

 

Nơi nhận: 
- UBCKNN – Vụ QLKD (báo cáo) 

- TTTT, TV, GS; 

- Lưu: NY, VT (6). 

 
    

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Anh Đào 

 


